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THUẾ 

Mã học phần: TAX33021 – Số tín chỉ: 02 

Dùng cho ngành: Quản trị kinh doanh  

Điều kiện tiên quyết (nếu có): Không 

Hình thức đào tạo: Trực tiếp và trực tuyến  

Đơn vị phụ trách: Khoa Quản trị kinh doanh 

Giảng viên phụ trách giảng dạy: 

                                           1.ThS. Nguyễn Thị Thúy Hồng 

                                           2.Ths. Phạm Thị Kim Oanh 

 

1. Mô tả chung về học phần 

 Học phần “Thuế” trang bị các kiến thức cơ bản cho sinh viên khối ngành Kinh tế về 

một số sắc thuế chủ yếu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh như: thuế xuất khẩu 

- nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp. Từ đó 

giúp người học phát triển khả năng tư duy, tính toán các khoản thuế để có thể phù hợp với 

các vị trí công việc trong ngành kế toán, kinh tế. 

 Học phần được thiết kế 5 chương với nội dung chính tập trung vào những vấn đề 

như: Khái niệm, đặc điểm, nội dung từng sắc thuế và phương pháp tính toán các khoản 

thuế theo qui định hiện hành.  

 Hoàn thành học phần này sẽ giúp sinh viên có kiến thức nền, tiếp tục nghiên cứu các 

học phần chuyên ngành tiếp theo như là học phần Kế toán thuế, Kế toán tài chính. 
2. Các chữ viết tắt (nếu có) 

DN – Doanh nghiệp 

GTGT- Giá trị gia tăng 

TTĐB- Tiêu thụ đặc biệt 

TNDN - Thu nhập doanh nghiệp… 

3. Chuẩn đầu ra của học phần 

Mã Chuẩn đầu ra học phần 

a1 Vận dụng được các khái niệm, nội dung cơ bản về pháp luật của một số sắc thuế 

liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tại Việt Nam: xuất 

khẩu - nhập khẩu, tiêu thụ đặc biệt, giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp 
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b2 Sử dụng công thức để tính đúng các loại thuế: xuất khẩu - nhập khẩu, tiêu thụ đặc 

biệt, giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp phát sinh tại doanh nghiệp  

c2 Tham gia thực hiện các nội dung học tập, thực hành nghiêm túc các bài tập tình 

huống, trung thực trong các bài đánh giá. 

4. Giáo trình và tài liệu học tập 

 Giáo trình và tài liệu học tập: 

[1] TS. Phan Hữu Nghị, (2020), Giáo trình thuế, NXB Đại học kinh tế quốc dân  

[2] PGS.TS Đặng Văn Dân, (2021), Giáo trình thuế, NXB Tài chính 

Tài liệu tham khảo: 

[1] Sổ tay thuế và chính sách thuế Việt Nam, NXB Tài chính 

 [2] Giáo Trình Thuế - Thông Lệ Thế Giới Và Chế Độ Hiện Hành Tại Việt 

Nam,  NXB Tài chính 

5. Chiến lược học tập 

Học phần “Thuế” được thiết kế chủ yếu theo mô hình làm việc độc lập để giải quyết 

các vấn đề nhằm đạt được chuẩn đầu ra mong đợi, dưới sự tương tác tích cực giữa giảng 

viên và sinh viên 

Giảng viên đóng vai trò định hướng giúp sinh viên học tập bằng hành động, nghĩa là 

sinh viên phải suy nghĩ và cân nhắc liên tục trong giờ học nhằm mục đích tạo ra việc học 

tập có chất lượng. Học tập có chất lượng được hiểu là sự chủ động tìm tòi kiến thức do 

chính sinh viên thực hiện, chứ không đơn thuần là sự tiếp thu những kiến thức do giảng 

viên cung cấp.  

Giảng viên giảng dạy theo phương pháp tích cực, tức là lấy sinh viên làm trung tâm 

của quá trình dạy học. Vì vậy sinh viên phải có tính chủ động, sáng tạo, phải chuẩn bị bài 

và đọc bài giảng trước khi lên lớp.  

Trong giờ giảng, giảng viên dành thời gian cho sinh viên được thực hành áp dụng 

ngay lý thuyết vào bài tập để sinh viên tự phát hiện ra vấn đề, tự rút ra bài học kinh nghiệm 

bằng các con đường khác nhau. Sau đó giảng viên sẽ tổng kết lại các nội dung cốt lõi thuộc 

về bản chất của từng vấn đề. 

Trong giờ học sinh viên phải làm việc thực sự ở trên lớp. Các vấn đề khó lần lượt 

được sinh viên và giảng viên làm sáng tỏ, từ đó sinh viên hiểu bài, rèn luyện được thói 

quen tự học, tự giải quyết vấn đề.  

Chất lượng học tập (các chuẩn đầu ra) chỉ đạt được khi người học sẵn sàng thực hiện 

nhiệm vụ học tập, không ngừng phần đấu để duy trì được sự tiến bộ liên tục trong học tập 
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6. Nội dung, kế hoạch giảng dạy và đánh giá 

Nội dung và kế hoạch 

giảng dạy, đánh giá 

Hoạt động học tập của người học Chuẩn đầu 

ra Trên lớp ST Tự học SG 

Giới thiệu học phần 

(1)- Giới thiệu chi 

tiết về từng nội dung 

trong đề cương chi 

tiết học phần, bao 

gồm cả phần đánh 

giá kết quả học tập; 

các quy định của nhà 

trường và của giảng 

viên đối với sinh 

viên. 

(2)- Giải đáp thắc 

mắc trước khi vào 

nội dung của học 

phần. 

 1    

Chương 1: Tổng 

quan về thuế 
 2   a1 

1.1. Khái niệm và các 

đặc trưng cơ bản của 

thuế 

1.2. Bản chất và vai trò 

của thuế 

 

Nghe giảng 

Thảo luận 

 

1 Đọc và nghiên 

cứu tài liệu để 

hiểu thêm về 

những vấn đề cơ 

bản về thuế trong 

chương 1- Giáo 

trình thuế 

  

1.3. Phân loại thuế 

1.4. Các yếu tố cấu 

thành 

1.5. Hệ thống thuế 

Việt Nam 

Nghe giảng 

Thảo luận 

+ Bài tập 

1   

Chương 2: Thuế xuất 

khẩu, nhập khẩu  
 5  20 a1, b2, c2 

2.1. Tổng quan về thuế 

xuất khẩu – nhập khẩu 

Nghe giảng + Thảo 

luận  
1 

Thực hành bài 

tập về tính thuế 

xuất -nhập khẩu 

trong chương 2- 

Giáo trình thuế 

  

2.2. Nội dung của thuế 

xuất khẩu – nhập khẩu 

Nghe giảng + Bài 

tập 
4 20  

Chương 3: Thuế tiêu 

thụ đặc biệt   7  20 a1, b2, c2 
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3.1. Tổng quan về thuế 

tiêu thụ đặc biệt 

 

Nghe giảng + Thảo 

luận  

 

1 Thực hành bài 

tập về thuế tiêu 

thụ đặc biệt trong 

chương 3- Giáo 

trình thuế 

  

3.2. Nội dung của thuế 

tiêu thụ đặc biệt 

 

Nghe giảng + Bài 

tập 
6 20  

Đánh giá 1: 20% 

ĐG1: Bài kiểm tra để 

đánh giá mức độ hiểu 

khái niệm và các nội 

dung cơ bản về pháp 

luật của các sắc thuế 

xuất khẩu – nhập 

khẩu, tiêu thụ đặc biệt, 

giá trị gia tăng, thu 

nhập doanh nghiệp. 

Thực hành 1   a1, c2 

Chương 4: Thuế giá trị 

gia tăng 
  8  20 a1, b2, c2 

4.1. Tổng quan về thuế 

giá trị gia tăng 

 

Nghe giảng 

 
1 

Thực hành bài 

tập về tính thuế 

giá trị gia tăng 

trong chương 4 - 

Giáo trình thuế 

 

  

4.2. Nội dung của thuế 

giá trị gia tăng 

 

Nghe giảng + Bài 

tập  
7 20  

Chương 5: Thuế thu 

nhập doanh nghiệp  
 6  20 a1, b2, c2 

5.1. Tổng quan về thuế 

thu nhập doanh nghiệp 

 
Nghe giảng 

 
1 

Thực hành bài 

tập về tính thuế 

thu nhập doanh 

nghiệp trong 

chương 5 - Giáo 

trình thuế 

 

  

5.2. Nội dung của thuế 

thu nhập doanh nghiệp 

 

Nghe giảng + Bài 

tập  
5  20  

Tổng số tiết/giờ học  30  80  

Số tiết nghe giảng và thảo luận: 16 tiết, số tiết thực hành, thực tế: 14 tiết 
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ST-Số tiết chuẩn SG-Số giờ 

7. Đánh giá kết quả học tập 

Hoạt động đánh giá của học phần gồm: 

Phân loại Phương pháp đánh giá 
Tỷ 

trọng 

Chuẩn đầu ra 

a1 b2 c2  

Quá trình ĐG1. Bài đánh giá trên lớp 30% x  x  

Kết thúc học phần ĐG2. Bài thi kết thúc học 

phần 
70%  x x  

Tổng cộng: 100%  

8. Hoạt động đánh giá 

a. Hoạt động đánh giá 1 - Chuẩn đầu ra: a1, c2 - Tỷ lệ: 30% điểm học phần 

- Hình thức đánh giá: Bài đánh giá trên lớp, thời gian: 1 tiết 

- Về nội dung: Bài kiểm tra để đánh giá mức độ hiểu khái niệm và các nội dung cơ bản 

về pháp luật của các sắc thuế xuất khẩu – nhập khẩu, tiêu thụ đặc biệt, giá trị gia tăng, 

thu nhập doanh nghiệp. 

Điểm 

 

Tiêu chí 

Xuất sắc Tốt Trung bình 
Trung  

bình yếu 
Không đạt 

A B C D F 

8,5 - 10 7,0– 8,4 5,5– 6,9 4,0–5,4 <4,0 

Vận dụng  khái 

niệm và các 

nội dung cơ 

bản về pháp 

luật của các sắc 

thuế XK - NK, 

TTĐB, GTGT, 

TNDN 

Vận dụng  

đúng  đáp án từ 

85% đến 100% 

số câu hỏi trắc 

nghiệm trong 

bài kiểm tra 

đánh giá 

Vận dụng  đúng 

đáp án từ 70% 

đến 84% số câu 

hỏi trắc nghiệm 

trong bài kiểm 

tra đánh giá 

Vận dụng  đúng 

đáp án từ 55% 

đến 69% số câu 

hỏi trắc nghiệm 

trong bài kiểm 

tra đánh giá 

Vận dụng  đúng 

đáp án từ 40%   

đến 54% số câu 

hỏi trắc nghiệm 

trong bài kiểm 

tra đánh giá 

Vận dụng  đúng   

đáp án dưới 40% 

số câu hỏi trắc 

nghiệm trong 

bài kiểm tra 

đánh giá 

Kết quả đánh giá chung = 100% tiêu chí 1 

b. Hoạt động đánh giá 2 - Chuẩn đầu ra:  b2, c2- Tỷ lệ: 70% điểm học phần 

- Hình thức đánh giá: Bài thi tự luận cuối kỳ, thời gian : 90 phút 

- Mô tả bài đánh giá:  
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+ Về nội dung:  Tính toán thuế: xuất khẩu – nhập khẩu, tiêu thụ đặc biệt, giá trị gia 

tăng, thu nhập doanh nghiệp phát sinh tại doanh nghiệp với các số liệu giả định 

    - Các yêu cầu: Để chứng tỏ sinh viên biết áp dụng các công thức tính toán các loại 

thuế cơ bản trong DN  

Ma trận đánh giá:  

 

Điểm 

 

Tiêu chí 

Xuất sắc Tốt Trung bình 
Trung  

bình yếu 
Không đạt 

A B C D F 

8,5 - 10 7,0– 8,4 5,5– 6,9 4,0–5,4 <4,0 

Sử dụng công 

thức tính toán 

thuế XK – NK 

(20%) 

Tính đúng  

từ 85% đến 

100% đáp 

án về thuế 

XK – NK 

Tính đúng  từ 

70% đến 84% 

đáp án về thuế 

XK – NK 

Tính đúng  từ 

55% đến 69% 

đáp án về thuế 

XK – NK 

Tính đúng  từ 

40% đến 54% 

đáp án về 

thuế XK – 

NK 

Tính đúng  

dưới 40% 

đáp án về 

thuế XK – 

NK 

Sử dụng công 

thức tính toán 

thuế TTĐB 

(20%) 

Tính đúng  

từ 85% đến 

100% đáp 

án về thuế 

TTĐB 

Tính đúng  từ 

70% đến 84% 

đáp án về thuế 

TTĐB 

Tính đúng  từ 

55% đến 69% 

đáp án về thuế 

TTĐB 

Tính đúng  từ 

40% đến 54% 

đáp án về 

thuế TTĐB 

Tính đúng  

dưới 40% 

đáp án về 

thuế  TTĐB 

Sử dụng công 

thức tính toán 

thuế GTGT 

(20%) 

Tính đúng  

từ 85% đến 

100% đáp 

án về thuế 

GTGT 

Tính đúng  từ 

70% đến 84% 

đáp án về thuế 

GTGT 

Tính đúng  từ 

55% đến 69% 

đáp án về thuế 

GTGT 

Tính đúng  từ 

40% đến 54% 

đáp án về 

thuế GTGT 

Tính đúng  

dưới 40% 

đáp án về 

thuế GTGT 

Sử dụng công 

thức tính toán 

thuế TNDN 

(40%) 

Tính đúng  

từ 85% đến 

100% đáp 

án về thuế 

TNDN 

Tính đúng  từ 

70% đến 84% 

đáp án về thuế 

TNDN 

Tính đúng  từ 

55% đến 69% 

đáp án về thuế 

TNDN 

Tính đúng  từ 

40% đến 54% 

đáp án về 

thuế TNDN 

Tính đúng  

dưới 40% 

đáp án về 

thuế TNDN 

Kết quả đánh giá chung = 20% tiêu chí 1+ 20% tiêu chí 2 + 20% tiêu chí 3+ 40% tiêu 

chí 4 

c. Cách tính kết quả học tập chung của học phần 
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           Điểm học phần= 30% điểm ĐG1+  70% điểm ĐG 2 

9. Các phương tiện, trang thiết bị dạy và học 

-  Phòng học đảm bảo 2 sinh viên/ 1 bàn, có đủ ánh sáng, phấn, bảng 

- Thiết bị hỗ trợ giảng dạy: máy vi tính, máy chiếu, âm thanh 

- Sinh viên cần chuẩn bị đầy đủ thiết bị phục vụ cho quá trinh học tập như giấy 

trắng khổ A4, máy tính bỏ túi, thước kẻ, bút bi nhiều màu, bút chì, tẩy, ... 

10. An toàn của sinh viên và giảng viên 

-Phòng học phải được sinh viên vệ sinh sạch sẽ trước giờ vào học. 

- Sinh viên sẽ được chăm sóc sức khỏe chu đáo và được tư vấn, hướng dẫn chuyển 

tuyến trên khi cần thiết 

11. Kỷ luật, khiếu nại và hỗ trợ 

Sinh viên gặp bất kỳ khó khăn gì trong quá trình học tập có thể liên hệ trực tiếp với 

giảng viên, Trưởng khoa/bộ môn, Văn phòng hỗ trợ sinh viên, Phòng Đào tạo, Ban Thanh 

tra của Nhà trường để được hướng dẫn, hỗ trợ.  

 

 Chủ tịch Hội đồng  Hải Phòng, ngày … tháng … năm …. 
  xây dựng CTĐT ngành Người biên soạn 

 


